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QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 03/01/2018 về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Tư pháp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: 

1. Giám đốc Sở Tư pháp: Phó Chủ tịch Thường trực.

2. Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị, tổ chức làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Các Ủy viên: Là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm:

1. Công an tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Sở Tài chính.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10. Sở Nội vụ.
11. Sở Tài nguyên và Môi trường.

12. Sở Giao thông vận tải.

13. Sở Công thương.

14. Sở Y tế.

15. Sở Xây dựng.
16. Sở Khoa học và Công nghệ.
17. Sở Ngoại vụ.
18. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
19. Thanh tra tỉnh.
20. Ban Dân tộc.

21. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Mời đại diện lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị, tổ chức làm Ủy viên Hội đồng.

Điều 2. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng. Hội đồng có Ban Thư ký giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập theo đề nghị của Sở Tư pháp.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng. Hội đồng họp định kỳ hàng năm; họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu ½ thành viên Hội đồng.

Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan mình trong các hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham mưu, tư vấn và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

3. Giải pháp tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật hàng năm.

5. Đánh giá tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Ban hành danh sách thành viên Hội đồng và Quy chế hoạt động của Hội đồng; phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng, kết luận và văn bản khác của Hội đồng.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Hội đồng.

3. Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng và Ban Thư ký; điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

4. Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

5. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng không thể chủ trì phiên họp của Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền thực hiện chủ trì phiên họp của Hội đồng.

2. Đôn đốc các Ủy viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.

3. Đề nghị cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia Hội đồng cử người thay thế Ủy viên Hội đồng.

4. Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 6. Trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ.
Trong trường hợp không thể tham dự các phiên họp Hội đồng, Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng. Ý kiến của Ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.
Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ chức mình; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập qua thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Ủy viên Hội đồng được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan thường trực của Hội đồng

1. Làm đầu mối cho Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, quy định tại Điều 3 Quyết định này.

2. Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, ban hành danh sách thành viên Hội đồng, Quy chế hoạt động của Hội đồng; các chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.
3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

4. Chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp của Hội đồng.

5. Tổng hợp, báo cáo, thống kê về công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

6. Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Hội đồng giao. 

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký do ngân sách nhà nước bảo đảm; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Tư pháp và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành. Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký, gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 
Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Điều 10. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                          
- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;           báo cáo          

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 10; (thực hiện)
- Các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC. (P.Hà)                                                                                             
	CHỦ TỊCH

Đã ký
Phạm Minh Huấn
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